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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(Từ ngữ địa phương)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
1.1 Năng lực cốt lõi:  
- Nhận biết được từ ngữ địa phương. đặc sắc vùng miền trong các văn bản đã học.
1.2. Năng lực chung:
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị:
- Máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng phụ, giấy A0, bút màu...
2. Học liệu:
- Sưu tầm các đoạn văn thơ đặc sắc có dùng từ địa phương. 
- Phiếu học tập: sử dụng phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
- Video bài hát “Ngày xuân vui cưới”.
- Bài trình chiếu học sinh tự thiết kế thực hiện bài tập vận dụng “Thử tài của bạn”.
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về từ địa phương tạo tâm thế hào hứng cho học sinh bước vào bài học.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Nhìn hình đoán chữ” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt HS vào bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên nêu yêu cầu và phổ biến luật chơi  "Nhìn hình đoán chữ".
*Cách chơi: Giáo viên chiếu hình ảnh yêu cầu học sinh nhìn hình nêu từ ngữ chỉ tên sự vật bằng cách trả lời câu hỏi:
?Tìm từ ngữ biểu đạt hình ảnh sau. Từ nào dùng phổ biến trong toàn dân? Từ nào chỉ dùng ở một hoặc một số địa phương?
	Hình ảnh sự vật
	Từ  biểu thị dùng rộng rãi trong toàn dân
	Từ biểu thị chỉ dùng ở một số địa phương
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS  thực hiện cá nhân nhiệm vụ. 
+ GV quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm.
+ GV nghe, quan sát học sinh, trình bày tổng kết.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
+ Học sinh: tự đánh giá, nhận xét đánh giá lẫn nhau.
+ GV nhận xét, đánh giá.
+ Giáo viên chốt vấn đề: Các từ  dùng ở một số địa phương đó chính là từ địa phương. Sự khác biệt trong ngôn ngữ các vùng miền đó đã góp phần tạo nên sự đa dạng của ngôn ngữ tiếng Việt.
	Hình ảnh sự vật
	Từ  biểu thị dùng rộng rãi trong toàn dân
	Từ biểu thị chỉ dùng ở một số địa phương
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Hoạt động 2: Khám phá kiến thức
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu tri thức ngữ văn về ngôn ngữ vùng miền
a. Mục tiêu: HS củng cố tri thức về ngôn ngữ vùng miền về ngữ âm và từ vựng.
b. Nội dung: Học sinh nghe đoạn bài hát với ca sĩ thể hiện ở những miền khác nhau.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe và chia sẻ ý kiến về ngôn ngữ vùng miền trên cơ sở ngữ âm và từ vựng.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Củng cố kiến thức về  sự đa dạng về ngữ âm của tiếng Việt qua ngôn ngữ vùng miền:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chiếu vi deo bài hát “ Ngày xuân vui cưới” yêu cầu học sinh lắng nghe và trả lời câu hỏi:
+ Nhận xét cách ca sĩ thể hiện từ “vui”, “sui”..
+ Nêu nghĩa của từ  “bả”, “sui”, “nghen”.
+ Em có nhận xét như nào về đặc điểm ngữ âm và từ vựng trong ngôn ngữ vùng miền?
+ Việc sử dụng các từ đó vào trong bài hát hay tác phẩm văn học, em thấy có tác dụng gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS lắng nghe thảo luận theo nhóm học tập nội dung các câu hỏi
+ Giáo viên quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện nhóm HS trình bày suy nghĩ, ý kiến.
+ Nhóm học sinh khác bổ sung.
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận	
+ GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh
+ Chuẩn kiến thức và lưu ý: Trong tác phẩm văn học việc sử dụng một số từ ngữ địa phương phản ánh cách nói của nhân vật của người dân địa phương nhất định. Đồng thời tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.
+ Khi sử dụng cần chừng mực để tránh gây khó khăn cho người đọc và hạn chế sự phổ  biến của tác phẩm.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức phân tích cho học sinh hiểu. 
	I. Kiến thức ngữ văn về ngôn ngữ vùng miền
- Về mặt ngữ âm: Một từ ngữ có thể phát âm không giống nhau ở các vùng  miền:
 Ví dụ: Từ "vui" nghe người miền Nam phát âm ta nghe như là "dui".
 Từ "sui"nghe người miền Bắc phát âm nhẹ hơn như là "xui". 
- Về mặt từ vựng:  
+ Các miền khác nhau có những từ mang tính địa phương.
     "sui"- thông gia
     "bả"- bà
       “nghen” - nghe
-> Tạo sắc thái địa phương Nam Bộ.
Nếu không phải là người Nam Bộ có khi ta không hiểu nghĩa các từ, hoặc hiểu sai nghĩa.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Hướng dẫn làm bài tập 1/26
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên chiếu bài tập 1 và yêu cầu HS đọc xác định yêu cầu của đề và thực hiện yêu cầu bài tập theo hình thức cặp đôi bằng cách hoàn thiện phiếu học tập.
 PHIẾU HỌC TẬP 1:
Tìm và giải thích nghĩa của các từ địa phương trong những câu dưới đây (ở đoạn trích "Người đàn ông cô độc giữa rừng" của Đoàn Giỏi). Các từ đó được sử dụng ở vùng miền nào và  chúng có tác  dụng gì trong việc phản ánh con người sự vật?
	Câu văn
	Từ địa phương
	 Vùng miền
	Tác dụng

	a. Tía thấy con ngủ say, tía không gọi
	
	
	

	b. Điều đó, má nuôi tôi quả quyết...
	
	
	

	c.Chú em cầm hộ lọ muối chỗ vách kia đưa giùm qua chút!
	
	
	

	d. Bà không thua anh em ta một bước nào đâu
	
	
	


- GV hướng dẫn HS cách thực hiện nhiệm vụ qua việc điền phiếu bài tập. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS suy nghĩ điền vào phiếu học tập cá nhân nội  dung bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận.
+ GV gọi GV nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
+ Học sinh tự đánh giá và đánh giá phần trả lời của bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Nhiệm vụ 2:  Hướng dẫn làm bài 2/26
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài tập yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài 2/26
- Những từ nào trong các câu sau đây là từ địa phương? Chúng được sử dụng ở vùng miền nào? Giải thích nghĩa của các từ địa phương đó và nêu tác dụng của việc sử dụng chúng trong đoạn trích "Dọc đường xứ Nghệ" của Sơn Tùng. 
a. Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi nớ hẳn là mắt tiên, cha nhể?
b. Đền ni thờ một ông quan đời nhà Lý đó, con ạ.
c. Việc đời đã dở dận, mi lại "thông minh" dở dận nốt. 
- GV yêu cầu HS làm bài tập theo hình thức cá nhân. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện cá nhân câu hỏi vào vở bài tập.
+ Một học sinh thực hiện trên bảng.
+ GV quan sát, hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm học tập cá nhân.
+ Học sinh khác bổ sung cho câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
Nhiệm vụ 3:  Thực hành bài tập 3/27
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3, yêu cầu HS thực hiện bài tập theo hình thức trò chơi "Ai nhanh hơn" kết hợp kĩ thuật mảnh ghép:
Chia lớp thành 6 nhóm: Mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ trong vòng 2 phút tìm các từ  theo đặc điểm cấu tạo từng mục a,b,c. Sau hai phút cử đại diện trình bày kết quả. Đội nào tìm được nhiều từ, viết đúng, phát âm chuẩn là đội đó chiến thắng.
+ Đội 1,2  Thực hiện nhiệm vụ phần a;
+ Đội 3,4: Thực hiện nhiệm vụ phần b;
+ Đội 5,6; Thực hiện nhiệm vụ phần c.
- HS thảo luận nhóm về vấn đề đã được phân công
- Sau đó, mỗi thành viên của các nhóm này sẽ tập hợp lại thành 2 nhóm mới, thảo luận thống nhất trong 5 phút để thống nhất toàn bộ kết quả bài tập  mà cá nhân đã có cơ hội tìm hiểu sâu ở nhóm cũ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
+ Giáo viên quan sát hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận.
+ Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
NV4:  Hướng dẫn viết đoạn văn  trình bày ý kiến về tác dụng của từ địa phương
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài tập 4/ 27, yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài tập:
+ Viết một đoạn văn khoảng 5-7 dòng, trình bày ý kiến của em  về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học ở lớp hoặc ở nhà.
- Giáo viên gợi ý:
+ Chia sẻ một văn bản em đã học, đã đọc có sử dụng từ địa phương.
+  Định hướng hình thức đoạn văn và nội dung cần có.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS đọc bài tập, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Giáo viên gợi ý:
+ Hình thức đoạn văn;
+ Nội dung cần có từ địa phương;
+ Sử dụng từ đúng nghĩa.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
+ HS trình bày sản phẩm học tập;
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.;
Bước 4: Đánh giá, kết luận
+ HS đánh giá, nhận xét theo bảng kiểm  giáo viên đưa ra.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	Bài 1/ 26.

































a. Tía
b. Má
c.  Giùm
d.  thua, bước 
=> Thể hiện đặc sắc ngôn ngữ của người Nam Bộ, tạo sắc thái Nam Bộ gần gũi, giản dị
Bài 2/26













a.  Nớ- kia
     Nhể- nhỉ
b. ni- này
c. Dở dận: Dớ dẩn- vớ vẩn; mi- mày
- Từ địa phương miền Trung
- Tác dụng: Thể hiện cách nói của người dân miền Trung, tạo sắc thái thân mật, gần gũi.



Bài 3. Viết và phát âm
a. Từ có tiếng chứa phụ âm l, n, v
- Lo lắng, lạnh lùng, long lanh, lành lạnh, lấp lánh,
 - No nê, nao núng, nằng nặc, nõn nà, nuồn nuột, não nùng, nong nóng...
- Vội vàng, vắng vẻ, vi vu, vun vút, vàng vọt, vèo vèo.
b. Từ có tiếng chứa vần với âm cuối là n, t
  - Bàn bạc, bền bỉ,  ngăn cản,  bạn bè, bần bật, 
- Bắt bớ, luật lệ, bắt bẻ, bát ngát. 
c. Từ có tiếng chứa các thanh hỏi, thanh ngã  
-Thanh hỏi; Tỉ mỉ, đo đỏ, nghỉ ngơi, lanh lảnh, khúc khuỷu, luẩn quẩn,, lẩm cẩm
- Thanh ngã: nghĩ ngợi, mĩ mãn, ngẫm nghĩ, lẫm chẫm, 

Bài 4.
                  




BẢNG KIỂM
	Tiêu chí đánh giá
	Có
	Không
	   Mức điểm
(Mỗi tiêu chí 1,0 điểm)

	1. Đảm bảo hình thức đoạn văn.
	
	
	

	2. Đảm bảo số dòng.
	
	
	

	3. Đúng chủ đề.
	
	
	

	4. Ý kiến sâu sắc.
	
	
	

	5. Có sử dụng từ địa phương.
	
	
	

	6. Chữ viết đúng chính tả.
	
	
	

	7. Câu văn có sự liên kết.
	
	
	

	8. Trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
	
	
	

	9. Văn viết có cảm xúc.
	
	
	

	10.  Lập luận chặt chẽ, hợp lí, thuyết phục.
	
	
	


3. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức về từ địa phương.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện ở nhà bài tập dự án: Thiết kế trò chơi “Thử tài của bạn ” để báo cáo đầu buổi học sau:
+ Sưu tầm lời hát, lời thơ, câu văn có từ địa phương.
+ Tìm từ địa phương và tìm ý nghĩa, chỉ rõ đó là ngôn ngữ miền nào.
c. Sản phẩm: Câu trả lời thể hiện hiểu biết của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động: Học sinh thực hiện ở nhà và báo cáo trên lớp ở giờ học sau.
IV. PHỤ LỤC
1.Tổ chức trò chơi “Thử tài của bạn”
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Học sinh trình bày kết quả bài tập dự án thiết kế trò chơi “Thử tài của bạn” .
Đại diện nhóm học tập làm quản trò hướng dẫn nhóm bạn tham gia nhiệm vụ học tập qua trò chơi mang tên “Thử tài của bạn”
Cách chơi: 
* Trò chơi: "Thử tài của bạn":  Người chơi nghe lời hát, lời thơ, văn và tìm từ địa phương, xác định nghĩa và vùng miền có từ địa phương đó.
Hai HS thực hiện điền bảng phụ trên bảng, HS dưới lớp điền phiếu học tập cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

	




	a. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông Lam
Nhớ biển rộng quê ta.
Những cánh đồng muối trắng 
Tình sâu nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng
Nên đi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về
Tìm âm vang sóng vỗ….
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao
Đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi.
	· Mô
· Truông

	b.“Con lớn tính điềm đạm, mới mười hai tuổi mà nói năng như người lớn, nó ăn uống từ tốn, biết nhường phần ngon cho em. Thằng thứ ba mười tuổi, thằng liếng khỉ nhất nhà, thích làm giàng thun bắt chim, nó chan húp lia lịa. Đứa con gái thứ tư tám tuổi, người mảnh khảnh, mắt sáng, môi mỏng, miệng nói tía lia, nó gắp từng miếng cá nhỏ, ăn nhỏ nhẻ như mèo. Thằng thứ năm sáu tuổi, đầu nhiều ghẻ, cạo trọc tròn như bông gáo, thằng ít nói mà cộc, nó ăn chậm chạp, nhưng đã gắp cá thì gắp nguyên con.” 
                                                                                                                       (Nguyễn Sáng)
	- liếng khỉ: nghịch ngợm;
- giàng thun: súng cao su;
- (nói) tía lia: (nói) nhanh, liến láu;
- cộc: cục (tính).


	 O du kích nhỏ giương cao súng
 Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
                                            (Tố Hữu)
	- o  -> cô


	- Ghé tai mẹ, hỏi tò mò
Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
                                               (Tố Hữu)
	- cớ răng: tại sao;
- ưng: chịu.



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;
- Đọc trước theo HD của SGK bài Dọc đường xứ Nghệ của Sơn Tùng.
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